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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 tháng 2022 Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2030 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2022;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 745/TTr-SNV ngày 24 tháng 3 năm 2023,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 (có phụ lục Danh mục chi tiết kèm theo Quyết định).
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Đối với các cơ quan, đơn vị đăng ký chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án mới: Xây dựng đề cương chi tiết, gửi Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã, đang triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng; báo cáo kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố và Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
3. Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu, chỉ tiêu chủ động đề xuất, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong dự toán chi thường xuyên ngân sách hằng năm của đơn vị, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp khả năng cân đối ngân sách và theo phân cấp ngân sách hiện hành.
4. Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng và thẩm quyền quy định.
5. Đề nghị các Ban của Thành ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.
6. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- TT Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các PCT UBND TP;
- UB MTTQVN Thành phố và các đoàn thể;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố;
- Hội Sinh viên Thành phố;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, NC, TH;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Sơn


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án
	Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện
	Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện (dự kiến)
	Ghi chú (Đề xuất mới hoặc lồng ghép)

	1.
	Đề án: “Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ thanh niên tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	- Cơ quan của Thành phố: Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thành đoàn Hà Nội; Cục Thống kê.
- Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Đến năm 2030
	Đề xuất mới

	2.
	Chương trình phát triển thanh niên Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác định những mục tiêu trọng tâm là xây dựng thế hệ Thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật với những phẩm chất tiêu biểu: “Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh”.
	Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
	Thành đoàn Hà Nội; Công an Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị liên quan
	2023 - 2030
	Lồng ghép trong Chương trình số 584/CTr-BQP ngày 02/3/2022 của Bộ Quốc phòng về phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030

	3.
	Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.
	Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
	Thành đoàn Hà Nội; Công an Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị liên quan
	2023 - 2030
	Lồng ghép trong Chương trình số 584/CTr-BQP ngày 02/3/2022 của Bộ Quốc phòng về phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030

	4.
	Tiếp tục thực hiện Chương trình: “Phát triển thể lực tầm vóc Người Hà Nội đến năm 2030”, trong đó có lực lượng thanh niên.
	Sở Y tế
	Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao; Thành đoàn Hà Nội; các đơn vị liên quan
	Đến năm 2030
	Lồng ghép

	5.
	Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	2022 - 2025
	Lồng ghép

	6.
	Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.
	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thành đoàn Hà Nội; các sở, ban. ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Đến năm 2025
	 

	7.
	Nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số nói chung và kinh tế số nói riêng đối với thanh niên trên địa bàn bằng các hình thức: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chia sẻ rộng rãi tài liệu về chuyển đổi số; kinh tế số; ứng dụng các giải pháp công nghệ để tuyên truyền tự động; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm,...)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	2022 - 2030
	 

	8.
	Nhiệm vụ phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; kỹ năng kinh doanh trên các nền tảng số, cụ thể: Đào tạo kỹ năng số trên các nền tảng học trực tuyến miễn phí; trên truyền hình,...; Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ thanh niên trong các khối: cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố; Lồng ghép trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo cho người lao động
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	2022 - 2030
	 

	9.
	Kế hoạch “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa giai đoạn 2022 - 2030”
	Sở Tư pháp
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	Giai đoạn 2022 - 2025 và 2026 - 2030
	Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 30/9/2022

	10.
	Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn Thành phố.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	2022 - 2027
	Lồng ghép triển khai với đối tượng thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn Thành phố

	11.
	Triển khai Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” hàng năm - Startup Kite đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố”.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	Đến năm 2025
	Lồng ghép và thực hiện khi có yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	12.
	Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở. ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	2021 -2025
	Lồng ghép theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 của UBND Thành phố.

	13.
	Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động thành phố Hà Nội đến năm 2030.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	Đến năm 2030
	Lồng ghép trong Kế hoạch 142/KH - UBND ngày 08/6/2021 của UBND Thành phố

	14.
	Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	Đến năm 2030
	Lồng ghép trong Kế hoạch số 139/KH ngày 3/6/2021 và Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố của UBND Thành phố.

	15.
	Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; UBND quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể của Thành phố
	2021 -2025
	Lồng ghép trong Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND Thành phố

	16.
	Xây dựng mô hình CLB gia đình văn hóa cho các gia đình trẻ tại các quận, huyện, thị xã.
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hàng năm
	 

	17.
	Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã
	2021 -2025
	Kế hoạch 176/KH- UBND ngày 30/7/2021 về thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/2/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”

	18.
	Đề án “Hình thành Mạng lưới Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành khác có liên quan
	2022 - 2025
	Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND Thành phố

	19.
	Đề án “Xây dựng Nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo”.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành khác có liên quan
	2022 - 2025
	Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND Thành phố

	20.
	Đề án “Xây dựng nền tảng kỹ năng việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên (4SV) và Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Kế hoạch và Đầu tư: các sở, ngành khác có liên quan
	2022 - 2025
	Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND Thành phố

	21.
	Đề án “Xây dựng Chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành khác có liên quan
	2022 - 2025
	Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND Thành phố

	22.
	Đề án Tổ chức các sự kiện, cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nhân, thanh niên, sinh viên và học sinh Thủ đô.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành khác có liên quan
	2022 - 2025
	Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND Thành phố

	23.
	Đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho thanh niên Thủ đô giai đoạn 2023 - 2027
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
	2023 - 2027
	 

	24.
	Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Thủ đô giai đoạn 2023 - 2027”.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư
	2023 - 2027
	UBND Thành phố (Chương trình phối hợp)

	25.
	Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên, sinh viên Thủ đô giai đoạn 2023 - 2027
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ
	2023 - 2027
	UBND Thành phố (Chương trình phối hợp)

	26.
	Đề án Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022 - 2025
	Thành đoàn Hà Nội
	- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Công an Thành phố.
	2022 - 2025
	 

	27.
	Kế hoạch Tuổi trẻ Thủ đô chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
	Thành đoàn Hà Nội
	Các sở, ngành Thành phố liên quan; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Hội Cựu chiến binh Thành phố
	2021 -2025
	 

	28.
	Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp”.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Du lịch, Văn hóa và Thể thao
	2023 - 2027
	 

	29.
	Đề án Mã hóa dữ liệu Địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Văn hóa và Thể thao. Thông tin và Truyền thông, Tài chính; UBND các quận, huyện, thị xã
	2022 - 2025
	 

	30.
	Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Thủ đô trên không gian mạng”.
	Thành đoàn Hà Nội
	Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Công an Thành Phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thủ đô; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố.
	2023 - 2030
	 

	31.
	Nhiệm vụ tham mưu Văn bản của UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện việc phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào công tác quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã
	Đến năm 2030
	 

	32.
	Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã
	Giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
	Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND Thành phố

	33.
	Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2022 - 2030
	Công an Thành phố
	Các đơn vị có liên quan
	Đến năm 2030
	Quyết định số 9053/QĐ-BCA-X03 ngày 01/12/2022 của Bộ Công an


 
 
 
 
